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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 108/TTr-STTTT ngày 17/01/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn (có Danh mục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì hoạt động ổn định Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số của tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các thông tin, dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn.
b) Tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình triển khai thực tế.
c) Tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số của tỉnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất.
d) Chủ trì, xây dựng và duy trì hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ các sở, ban, ngành đăng tải, cập nhật, quản lý các thông tin về dịch vụ chia sẻ dữ liệu.
2. Các cơ quan, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, quy định nội dung dữ liệu được phép chia sẻ, đảm bảo phù hợp với quy định về cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định về tổ chức quản lý, chia sẻ dữ liệu mở thuộc thẩm quyền quản lý; đề xuất nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.
c) Cập nhật, bổ sung dữ liệu, danh mục dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý lên Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số trong thời hạn không quá 03 tháng kể từ thời điểm công bố dữ liệu.
d) Đề xuất xây dựng, điều chỉnh, nâng cấp hệ thống thông tin đã có để bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số của tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT của tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh, các Phòng: KGVX, TH, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Xuân Huyên


 
DANH MỤC
DỮ LIỆU MỞ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 86/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)
	STT
	Tên dữ liệu
	Đơn vị chủ trì cung cấp
	Mô tả dữ liệu
	Cơ chế thu thập, cập nhật nguồn dữ liệu được thu thập
	Hình thức chia sẻ

	I
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

	1
	Cổng tra cứu điểm thi THPT quốc gia
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin điểm thi THPT quốc gia.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin điểm thi THPT quốc gia.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	2
	Cổng tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10 THPT
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin điểm tuyển sinh lớp 10 THPT công lập.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin điểm tuyển sinh lớp 10 THPT công lập.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	3
	Tra cứu điểm thi học sinh giỏi
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin điểm thi học sinh giỏi.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin điểm thi học sinh giỏi.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	4
	Tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	5
	Danh sách trường học theo cấp học
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin các trường học theo cấp học.
Phạm vi: toàn tỉnh

Nội dung: thông tin các trường học theo cấp học.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống phần mềm Quản lý trường học vnEdu, SMAS hoặc CSDL ngành giáo dục.
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	6
	Số giáo viên từng cấp
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin số giáo viên từng cấp.
Phạm vi: toàn tỉnh

Nội dung: thông tin số giáo viên từng cấp.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống phần mềm Quản lý trường học vnEdu, SMAS hoặc CSDL ngành giáo dục.
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	7
	Số học sinh từng cấp
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin số học sinh từng cấp
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin số học sinh từng cấp.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống phần mềm Quản lý trường học vnEdu, SMAS hoặc CSDL ngành giáo dục.
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	II
	Lĩnh vực thông tin và truyền thông
	Lĩnh vực thông tin và truyền thông
	Lĩnh vực thông tin và truyền thông
	Lĩnh vực thông tin và truyền thông
	Lĩnh vực thông tin và truyền thông

	1
	Điểm phục vụ bưu chính
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Mục đích: quản lý, tra cứu điểm phục vụ bưu chính.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin điểm phục vụ bưu chính.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	2
	Điểm phục vụ viễn thông, internet
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Mục đích: quản lý, tra cứu điểm phục vụ viễn thông, internet.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin điểm phục vụ viễn thông, internet.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	III
	Lĩnh vực giao thông vận tải
	Lĩnh vực giao thông vận tải
	Lĩnh vực giao thông vận tải
	Lĩnh vực giao thông vận tải
	Lĩnh vực giao thông vận tải

	1
	Thông tin xe khách tuyến cố định
	Sở Giao thông vận tải
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin tuyến xe khách cố định.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin tuyến xe khách cố định.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: https://qlvt.mt.gov.vn/
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	2
	Thông tin dữ liệu cầu
	Sở Giao thông vận tải
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin dữ liệu cầu.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin dữ liệu cầu.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: http://www.vbms.vn/
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	3
	Thông tin dữ liệu đường
	Sở Giao thông vận tải
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin dữ liệu đường.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin dữ liệu đường.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	4
	Danh sách các tuyến đường cấm đỗ xe
	Sở Giao thông vận tải
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin các tuyến đường cấm đỗ xe.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các tuyến đường cấm đỗ xe.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	5
	Thông tin các tuyến xe buýt
	Sở Giao thông vận tải
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin các tuyến xe buýt.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các tuyến xe buýt.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: https://qlvt.mt.gov.vn/
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	6
	Danh sách cơ sở đào tạo lái xe
	Sở Giao thông vận tải
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin các cơ sở đào tạo lái xe.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các cơ sở đào tạo lái xe.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	7
	Giá học phí các cơ sở đào tạo lái xe
	Sở Giao thông vận tải
	Mục đích: quản lý, tra cứu giá học phí các cơ sở đào tạo lái xe.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá học phí các cơ sở đào tạo lái xe
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	8
	Thông tin Trung tâm sát hạch lái xe
	Sở Giao thông vận tải
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin các Trung tâm sát hạch lái xe.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các Trung tâm sát hạch lái xe.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	9
	Thông tin các đơn vị vận tải khách bằng xe taxi
	Sở Giao thông vận tải
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin các đơn vị vận tải khách bằng xe taxi.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các đơn vị vận tải khách bằng xe taxi.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: https://qlvt.mt.gov.vn
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	10
	Danh sách doanh nghiệp cung cấp vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách doanh nghiệp cung cấp vận tải.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin danh sách doanh nghiệp cung cấp vận tải..
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: https://qlvt.mt.gov.vn
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	IV
	Lĩnh vực khoa học và công nghệ
	Lĩnh vực khoa học và công nghệ
	Lĩnh vực khoa học và công nghệ
	Lĩnh vực khoa học và công nghệ
	Lĩnh vực khoa học và công nghệ

	1
	Số tổ chức khoa học và công nghệ (Theo Biểu số 01/KHCN-TC tại Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin số tổ chức khoa học và công nghệ.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin số tổ chức khoa học và công nghệ.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	2
	Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ (Theo Biểu số 02/KHCN-NL tại Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin về Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin về nhân lực khoa học và công nghệ.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	3
	Chi cho khoa học và công nghệ (Theo Biểu số 03/KHCN-CP tại Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin về Chi cho khoa học và công nghệ
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin về nhân lực khoa học và công nghệ.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	4
	Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Theo Biểu mẫu 04/KHCN-NV tại Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin về Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin về nhân lực khoa học và công nghệ.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	5
	Hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ (Theo Biểu mẫu 05/KHCN- HTQT tại Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin về Hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin về nhân lực khoa học và công nghệ.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	6
	Chuyển giao công nghệ (Theo Biểu mẫu 06/KHCN-CG tại Thông tư 15/2018/TT-BKHCN)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin về Chuyển giao công nghệ
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin về nhân lực khoa học và công nghệ.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	7
	Doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ (Theo Biểu mẫu 07/KHCN-DN tại Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin về Doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin về nhân lực khoa học và công nghệ.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	8
	Sở hữu trí tuệ (Theo Biểu mẫu 08/KHCN-SHTT tại Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin về Sở hữu trí tuệ
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin về nhân lực khoa học và công nghệ.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	9
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Theo Biểu mẫu 09/KHCN-TĐC tại Thông tư 15/2018/TT-BKHCN)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Phạm vi: toàn tỉnh

Nội dung: thông tin về nhân lực khoa học và công nghệ.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	10
	Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (Theo Biểu mẫu 10/KHCN-NLAT tại Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin về Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin về nhân lực khoa học và công nghệ.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	V
	Lĩnh vực công thương
	Lĩnh vực công thương
	Lĩnh vực công thương
	Lĩnh vực công thương
	Lĩnh vực công thương

	1
	Danh sách đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động điện lực
	Sở Công Thương
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động điện lực
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động điện lực.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	2
	Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP
	Sở Công Thương
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	3
	Danh sách các chợ
	Sở Công Thương
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách chợ.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các chợ.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	4
	Danh sách các siêu thị, trung tâm thương mại
	Sở Công Thương
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách các siêu thị, trung tâm thương mại.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các siêu thị, trung tâm thương mại.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	VI
	Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội
	Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội
	Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội
	Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội
	Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

	1
	Chính sách việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Mục đích: quản lý, tra cứu chính sách việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các chính sách việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã.
	Nhập trực tiếp: các văn bản quy phạm pháp luật.
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	2
	Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Mục đích: quản lý, tra cứu chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù.
	Nhập trực tiếp: các văn bản quy phạm pháp luật.
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	3
	Thông tin người lao động được hỗ trợ do covid
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin người lao động được hỗ trợ do covid.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin người lao động được hỗ trợ do covid.
	Nhập trực tiếp: các văn bản quy phạm pháp luật.
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	4
	Số lao động thất nghiệp từ 15 tuổi theo giới tính, nhóm tuổi
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Mục đích: quản lý, tra cứu số lao động thất nghiệp từ 15 tuổi theo giới tính, nhóm tuổi.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin số lao động thất nghiệp từ 15 tuổi theo giới tính, nhóm tuổi.
	Nhập trực tiếp: các văn bản quy phạm pháp luật.
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	VII
	Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

	1
	Bảng giá đất cây trồng hằng năm
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Mục đích: quản lý, tra cứu giá đất cây trồng hằng năm.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá đất cây trồng hằng năm.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	2
	Bảng giá đất cây trồng lâu năm
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Mục đích: quản lý, tra cứu giá đất cây trồng lâu năm.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá đất cây trồng lâu năm.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	3
	Bảng giá đất rừng sản xuất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Mục đích: quản lý, tra cứu giá đất rừng sản xuất.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá đất rừng sản xuất.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	4
	Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Mục đích: quản lý, tra cứu giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	5
	Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Mục đích: quản lý, tra cứu giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	6
	Bảng giá đất ở; giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Mục đích: quản lý, tra cứu giá đất ở; giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá đất ở; giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	7
	Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại, không kim loại
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Mục đích: quản lý, tra cứu giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại, không kim loại trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại, không kim loại trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	8
	Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Mục đích: quản lý, tra cứu giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	9
	Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Mục đích: quản lý, tra cứu giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	VIII
	Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

	1
	Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Mục đích: quản lý, tra cứu tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	2
	Tình hình sinh vật gây hại
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Mục đích: quản lý, tra cứu tình hình sinh vật gây hại.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin tình hình sinh vật gây hại.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	3
	Cơ sở đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin cơ sở đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin cơ sở đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	4
	Cơ sở đủ điều kiện
buôn bán Phân bón
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin cơ sở đủ điều kiện buôn bán Phân bón trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin cơ sở đủ điều kiện buôn bán Phân bón trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	5
	Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	6
	Tình hình sản xuất, chăn nuôi
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Mục đích: quản lý, tra cứu tình hình sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin tình hình sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	7
	Tỷ lệ che phủ rừng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	8
	Danh mục sản phẩm OCOP được công nhận theo năm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.
Nội dung: thông tin sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	IX
	Lĩnh vực tài chính
	Lĩnh vực tài chính
	Lĩnh vực tài chính
	Lĩnh vực tài chính
	Lĩnh vực tài chính

	1
	Thu, chi ngân sách các cấp
	Sở Tài chính
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin thu, chi ngân sách các cấp.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin thu, chi ngân sách các cấp.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	2
	Giá cả thị trường
	Sở Tài chính
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	Dữ liệu mở

	X
	Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
	Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
	Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
	Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
	Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

	1
	Lịch sự kiện, lễ hội
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Mục đích: quản lý, tra cứu lịch sự kiện, lễ hội trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin lịch sự kiện, lễ hội trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	2
	Danh sách di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	3
	Danh sách di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	4
	Danh sách địa điểm thể dục thể thao
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách địa điểm thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin địa điểm thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	5
	Danh sách địa điểm du lịch
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	6
	Danh sách cơ sở lưu trú
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	7
	Danh sách công ty lữ hành
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	8
	Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	9
	Danh sách làng nghề thủ công
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh sách làng nghề thủ công trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin làng nghề thủ công trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc

định

	XI
	Lĩnh vực xây dựng
	Lĩnh vực xây dựng
	Lĩnh vực xây dựng
	Lĩnh vực xây dựng
	Lĩnh vực xây dựng

	1
	Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
	Sở Xây dựng
	Mục đích: quản lý, tra cứu năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	2
	Bảng công bố giá vật liệu xây dựng
	Sở Xây dựng
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố; giá một số sản phẩm vật liệu xây dựng tại nơi sản xuất.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố; giá một số sản phẩm vật liệu xây dựng tại nơi sản xuất trên địa bàn tỉnh.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	3
	Quy hoạch đô thị
	Sở Xây dựng
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	4
	Quy hoạch xây dựng khu chức năng
	Sở Xây dựng
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng khu chức năng.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin quy hoạch xây dựng khu chức năng.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	5
	Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
	Sở Xây dựng
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin quy xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin quy xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	6
	Quy hoạch xây dựng nông thôn
	Sở Xây dựng
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin Quy hoạch xây dựng nông thôn.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin Quy hoạch xây dựng nông thôn
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	XII
	Lĩnh vực y tế
	Lĩnh vực y tế
	Lĩnh vực y tế
	Lĩnh vực y tế
	Lĩnh vực y tế

	1
	Thông tin cơ sở y tế công lập
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin cơ sở y tế công lập.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin cơ sở y tế công lập/ngoài công lập.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel, word).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	2
	Thông tin xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo quận/huyện/thành phố
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo quận/huyện/thành phố.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo quận/huyện/thành phố.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel, word).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	3
	Số giường bệnh theo kế hoạch của các cơ sở y tế công lập.
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông số giường bệnh theo kế hoạch của các cơ sở y tế công lập.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin số giường bệnh theo kế hoạch của các cơ sở y tế công lập.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel, word).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	4
	Cơ cấu nhân lực y tế của đơn vị công lập, ngoài công lập
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông cơ cấu nhân lực y tế của đơn vị công lập, ngoài công lập.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin cơ cấu nhân lực y tế của đơn vị công lập, ngoài công lập.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel, word).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	5
	Danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở y tế
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở y tế.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin danh mục kỹ thuật thực hiện tại các cơ sở y tế.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel, word).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	6
	Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT, không BHYT
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT, không BHYT.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT, không BHYT.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel, word).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	7
	Danh sách các cơ sở tiêm chủng được cấp giấy phép hoạt động
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin các cơ sở tiêm chủng được cấp giấy phép hoạt động.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các cơ sở tiêm chủng được cấp giấy phép hoạt động.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel, word).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	8
	Danh sách các cơ sở Dược được cấp giấy phép hoạt động
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin các cơ sở Dược được cấp giấy phép hoạt động.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các cơ sở Dược được cấp giấy phép hoạt động.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel, word).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	9
	Danh mục vật tư y tế, hóa chất
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu danh mục vật tư y tế, hóa chất.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin danh mục vật tư y tế, hóa chất.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel, word).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	10
	Tra cứu giá thuốc
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin giá thuốc.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin giá thuốc.
	- Liên kết dữ liệu từ hệ thống: https://duocquocgia.com.vn
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	11
	Quản lý hành nghề y tư nhân
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin cơ sở hành nghề y tư nhân.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin quản lý y dược.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	12
	Quản lý hành nghề dược tư nhân
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin cơ sở hành nghề dược tư nhân
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin quản lý y dược.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	13
	Quản lý cơ sở sản xuất mỹ phẩm
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin cơ sở sản xuất mỹ phẩm
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin cơ sở sản xuất mỹ phẩm
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	14
	Nguyên liệu làm thuốc
	Sở Y tế
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin nguyên liệu làm thuốc.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin nguyên liệu làm thuốc.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	XIII
	Lĩnh vực tư pháp
	Lĩnh vực tư pháp
	Lĩnh vực tư pháp
	Lĩnh vực tư pháp
	Lĩnh vực tư pháp

	1
	Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
	Sở Tư pháp
	Mục đích: tra cứu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: https://vbpl.vn/langson/Pages/home.aspx
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	2
	Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và Danh sách công chứng viên
	Sở Tư pháp
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin Tổ chức hành nghề công chứng và Danh sách công chứng viên.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin các Tổ chức hành nghề công chứng và Danh sách công chứng viên
	- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	3
	Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý
	Sở Tư pháp
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: https://qltgpl.moj.gov.vn”.
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	XIV
	Lĩnh vực nội vụ
	Lĩnh vực nội vụ
	Lĩnh vực nội vụ
	Lĩnh vực nội vụ
	Lĩnh vực nội vụ

	1
	Các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh
	Sở Nội vụ
	Mục đích: tra cứu các phông tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu đã nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin số lượng hồ sơ, giai đoạn tài liệu các phông đã nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở;
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	2
	Báo cáo thống kê số lượng công chức từ cấp huyện trở lên
	Sở Nội vụ
	Mục đích: quản lý, tra cứu báo cáo thông tin số lượng công chức từ cấp huyện trở lên.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin báo cáo số lượng công chức từ cấp huyện trở lên.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: cbccvc.langson.gov.vn
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở;
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	3
	Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã
	Sở Nội vụ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: cbccvc.langson.gov.vn
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở;
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	4
	Báo cáo số lãnh đạo chủ chốt là nữ
	Sở Nội vụ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin báo cáo số lãnh đạo chủ chốt là nữ.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin báo cáo số lãnh đạo chủ chốt là nữ.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: cbccvc.langson.gov.vn
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở;
- Chia sẻ dữ liệu mặc định.

	5
	Báo cáo số lượng biên chế được giao
	Sở Nội vụ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin báo cáo số lượng biên chế được giao.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin báo cáo số lượng biên chế được giao.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: cbccvc.langson.gov.vn
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở;
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	6
	Báo cáo thống kê số lượng viên chức
	Sở Nội vụ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin báo cáo số lượng viên chức.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin báo cáo số lượng viên chức.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: cbccvc.langson.gov.vn
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở;
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	XV
	Lĩnh vực ngoại vụ
	Lĩnh vực ngoại vụ
	Lĩnh vực ngoại vụ
	Lĩnh vực ngoại vụ
	Lĩnh vực ngoại vụ

	1
	Danh sách hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
	Sở ngoại vụ
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin danh sách hội nghị, hội thảo Quốc tế.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin danh sách hội nghị, hội thảo Quốc tế.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	XVI
	Lĩnh vực dân tộc
	Lĩnh vực dân tộc
	Lĩnh vực dân tộc
	Lĩnh vực dân tộc
	Lĩnh vực dân tộc

	1
	Học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi
	Ban Dân tộc
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	2
	Hộ nghèo và cận nghèo người dân tộc thiểu số
	Ban Dân tộc
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin hộ nghèo và cận nghèo người dân tộc thiểu số.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin hộ nghèo và cận nghèo người dân tộc thiểu số.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc

định

	3
	Số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là người dân tộc thiểu số
	Ban Dân tộc
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là người dân tộc thiểu số.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là người dân tộc thiểu số.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ

liệu mặc định

	XVII
	Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
	Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
	Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
	Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
	Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

	1
	Thông tin đấu thầu
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin danh mục mua sắm công.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin danh mục mua sắm công.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: https://muasamcong.mpi. gov.vn
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	2
	Thông tin doanh
nghiệp
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin doanh nghiệp.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin doanh nghiệp.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	3
	Thông tin dự án đầu tư công
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin dự án đầu tư.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin dự án đầu tư.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	4
	Danh sách hợp tác
xã
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin danh sách hợp tác xã.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin danh sách hợp tác xã.
	- Đồng bộ dữ liệu gốc từ hệ thống: https://dangnhap.dkkd.go v.vn
- Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	5
	Dự án đầu tư trong nước
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin dự án đầu tư trong nước.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin dự án đầu tư trong nước.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	6
	Dự án đầu tư nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin dự án đầu tư nước ngoài.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin dự án đầu tư nước ngoài.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	XVIII
	Lĩnh vực thanh tra
	Lĩnh vực thanh tra
	Lĩnh vực thanh tra
	Lĩnh vực thanh tra
	Lĩnh vực thanh tra

	1
	Kế hoạch thanh tra
	Thanh tra tỉnh
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin Kế hoạch thanh tra.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin kế hoạch thanh tra.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	XIX
	Lĩnh vực thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Lĩnh vực thống kê

	1
	Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp
	Cục Thống kê tỉnh
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	2
	Tình hình thực hiện sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	Cục Thống kê tỉnh
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin tình hình thực hiện sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin tình hình thực hiện sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	3
	Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải
	Cục Thống kê tỉnh
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định

	4
	Dữ liệu dân số, diện tích tự nhiên và mật độ dân số
	Cục Thống kê tỉnh
	Mục đích: quản lý, tra cứu thông tin dữ liệu dân số, diện tích tự nhiên và mật độ dân số.
Phạm vi: toàn tỉnh.

Nội dung: thông tin dữ liệu dân số, diện tích tự nhiên và mật độ dân số.
	Nhập trực tiếp: Form nhập liệu (có chức năng import excel).
	- Dữ liệu mở
- Chia sẻ dữ liệu mặc định


 
 
